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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Chỉ số VN-Index cho tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn khi gãy qua đường trung bình trượt MA20 ngày và nhiều nhóm cổ
phiếu rơi vào trạng thái suy yếu hoặc tạo đỉnh ngắn hạn.

ABS đã khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời trong các phiên giao dịch trước đó. Ở thời điểm hiện tại nhà đầu tư ngắn hạn
còn giữ cổ phiếu, quan sát kỹ chuyển động giá của cổ phiếu và bảo toàn vị thế an toàn của NAV. Nhà đầu tư chỉ tham
gia giao dịch khi có tín hiệu tích cực rõ ràng

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 01/02/2024
VNINDEX

1,164.31 -1.30%

HNX

229.18 -0.64%

UPCOM

87.69 -0.18%

DOW JONES

38,150.30 -0.82%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Cổ phiếu ngân hàng xác nhận điều chỉnh”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -15.34 điểm (-1.3%) xuống mức 1164.31 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn
HOSE đạt 21.23 12.2 nghìn tỷ đồng, tăng 74% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -15.38 điểm (-1.3%) về mức 1166.33
điểm, trong đó chỉ số nghiêng về bên bán với 26 mã giảm, 3 mã tăng và 1 mã tham chiếu.

Mặc dù sắc xanh hưng phấn lan tỏa khắp thị trường vào đầu phiên sáng tuy nhiên lực bán quyết liệt từ nhóm Ngân
hàng đã kéo chỉ số VN-Index giảm điểm với thanh khoản cao gần gấp đôi so với phiên trước và cao nhất trong 1 tháng
trở lại đây. Thống kê ghi nhận nhóm ngành giảm điểm gồm Ngân hàng (-1.9%), Hóa chất (-1.6%), Dầu khí (-1.09%)
trong đó giá trị giao dịch tại Ngân hàng cao nhất. Nhóm Chứng khoán có vai trò nâng đỡ thị trường khi tăng +0.25% với
giá trị giao dịch đứng thứ 2 thị trường. Các cổ phiếu tăng nổi bật gồm FTS (+5.62%), VCI (+2.02%), NVL (+1.52%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VNIndex (-1.3%), HNXIndex (-0.64%), UPCOMIndex (-0.18%), VN30
(-1.3%), HNX30 (-0.96%), VNMID (-1.1%), VNSML (-0.82%), VNDIAMOND (-1.08%), VNFINLEAD (-1.6%), VNCOND
(-0.34%), VNCONS (-1.36%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm FTS (+0.13 điểm), NVL (+0.12 điểm), SSI (+0.009 điểm) trong khi đó cổ
phiếu kéo giảm điểm chỉ số gồm VCB (-3.44 điểm), BID (-1.05 điểm), CTG (-0.79 điểm). NĐT nước ngoài mua ròng
+121.42 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất gồm SSI (+194.9 tỷ), HPG (+113.22 tỷ),
AAA (+94.91 tỷ). Các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất gồm VRE (-184.51 tỷ), VNM (-81.82 tỷ), VND (-69.93 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
 

Tin tức nổi bật trong ngày 
 

S


 Việt Nam và Philippines phấn đấu đưa kim ngạch thương mại đạt 10 tỷ USD vào năm 2025 1
 VCCI đề xuất cho phép mua bán trực tiếp điện mặt trời mái nhà 2
 Viconship trở thành cổ đông lớn của Vận tải và Xếp dỡ Hải An 3

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

01/02/2024: Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI)
01/02/2024: FED công bố lãi suất điều hành
02/02/2024: Mỹ công bố tỷ lệ thất nghiệp

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,415.00 0.08% -0.61% 0.39%
USD/JPY 146.80 -0.54% -1.05% 3.31%
GBP/USD 1.27 0.00% 0.00% 0.00%
EUR/USD 1.08 0.00% -0.92% -1.82%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Vàng 2,040.42 0.21% 0.58% 0.01%
Đồng 3.90 -0.26% 2.90% 0.26%
Bạc 22.93 -0.99% 2.23% -4.58%
Thép 3,897.00 -1.04% 0.31% 0.98%
Gỗ 561.13 -1.47% -1.12% -1.64%
Quặng sắt 136.00 -1.81% 2.64% -0.37%
Thép cuộn cán nóng 865.00 -9.80% -10.08% -23.25%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đường 24.13 0.92% 1.60% 13.23%
Lợn hơi 76.28 0.57% 4.07% 6.57%
Cao su 152.90 0.53% -0.07% 5.09%
Cà phê 194.05 0.03% 0.57% -7.40%
Lúa mì 595.00 -1.73% -0.25% -4.46%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 80.47 -2.46% 1.16% 1.39%
Khí tự nhiên 2.13 2.40% -1.84% -8.19%
Than 118.00 1.72% -7.41% -18.48%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 16,903.76 -0.40% 1.66% 1.52%
Dow Jones 38,150.30 -0.82% 0.65% 2.26%
FTSE 100 7,630.57 -0.47% 1.93% 0.21%
Nikkei 225 36,286.71 0.61% -0.63% 10.06%
S&P 500 4,845.65 -1.61% -0.39% 2.22%

31/01/2024
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1. Độ rộng thị trường

-2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0%

Viễn thông
Công nghiệp

Dịch vụ Tiêu dùng
Dược phẩm và Y tế

Công nghệ Thông tin
Hàng Tiêu dùng

Tài chính
Dầu khí

Tiện ích Cộng đồng
Nguyên vật liệu

Ngân hàng

0.84%
0.08%

-0.49%

-1.12%

0.08%

-1.00%

-0.35%

-0.86%

-1.88%

0.08%

1.03%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 31/01/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

FTS NVL SCS VCI SSI SIP VNM DHC TRA FPT VRE GVR VHM TCB GAS MSN SHB CTG BID VCB

-0.51 -0.53 -0.53 -0.59

0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.09 0.05 0.03 0.03 0.03

-0.56 -0.56 -0.59 -0.78

-3.37

-1.04

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

18/01 19/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 29/01 30/01 31/01

516

284

489

-885

-51 -105

555

51 105 39

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

18/01 19/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 29/01 30/01 31/01

-21

167

518

221 142

-137

290

-167

260

1,372

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

AIC 1,263,174 74,995,100

SSI 195,028 5,606,700

HPG 113,104 4,056,852

AAA 93,668 9,321,900

VIX 79,922 4,505,400

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VIC -37,534 -883,478

VCB -49,644 -556,100

VND -69,737 -3,169,188

VNM -93,388 -1,386,189

VRE -184,587 -8,077,721

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

EIB 74,570 3,928,500

YEG 50,000 5,000,000

STB 38,305 1,272,400

MBS 36,771 1,430,900

MWG 28,619 636,300

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

ACB -15,608 -602,600

CTG -20,192 -639,500

ASM -26,371 -2,500,800

VND -30,412 -1,381,500

AAA -95,352 -9,340,900

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,164.31 -1.30% -1.12% 5.77%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 23,271.18 69.68% 54.33% 75.49%
HNX 229.18 -0.64% -0.03% 0.45%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,852.28 46.97% 39.83% 73.97%
Upcom 87.69 -0.18% 0.27% 2.59%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1,979.17 151.59% 230.78% 264.00%
P/E VNindex (x) 13.49 -3.16% -4.60% 1.66%
P/B VNindex (x) 1.67 -3.47% -4.57% 1.83%

31/01/2024

NIKKEI 225

36,286.71 +0.61%

DAX

16,903.76 -0.40%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Phiên giao dịch kết tháng ngày 31/01/2024, VN-Index hình thành phiên bán rất mạnh với khối lượng giao dịch lớn hơn 23
ngàn tỷ đồng. Với cây nến kết phiên dạng cường lực giảm điểm đi kèm thanh khoản lớn, phá qua đường trung bình trượt
MA10/20 trên biểu đồ ngày, xác nhận nhịp điều chỉnh tiếp diễn trên khung ngày của chỉ số VN-Index.

Trên khung giao dịch nhỏ H1, như đã phân tích về sự suy yếu của động lượng tăng giá khi thị trường chung khi tiếp cận
vùng kháng cự mạnh 1184-1197 điểm. Đây cũng là vùng kháng cự của kênh giá giảm dài hạn, kháng cự của ngưỡng
Fibonacci trong tâm lý giao dịch, tại thời điểm cận kề Tết âm lịch. Sự suy yếu của dòng tiền thể hiện khá rõ qua thanh
khoản và khối lượng giao dịch trong 2 tuần vừa qua, khiến cho rủi ro vị thế giao dịch ngắn hạn tăng lên đáng kể. Các tín
hiệu đồng thuận cho chỉ báo điều chỉnh giảm giá.
Trên khung giao dịch ngày, chỉ số VN- Index sau khi tạo nến cường lực giảm giá kèm thanh khoản lớn, tín hiệu chỉ báo
MACD, STOC.. cắt xuống, xác nhận mô hình 2 đỉnh ngắn hạn được tạo ra tại 1188 điểm.

Cùng với đó nhóm cổ phiếu ngân hàng là nhóm tăng giá trong thời gian vừa qua cũng xác nhận nhịp điều chỉnh. Do đó,
chúng tôi tiếp tục đề cao khả năng thị trường chung tiếp tục diễn biến điều chỉnh ngắn hạn trên biểu đồ ngày.
Hỗ trợ động của chỉ số 1150-1160 điểm, hỗ trợ ngắn hạn tại vùng 1130 điểm.
Hỗ trợ quan trọng của VN-Index 1080 và 1020 điểm

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Báo cáo chiến lược năm 2024
 Báo cáo ngành hàng (19/01/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NVL 1.52%
SSI 0.73%
VNM 0.15%
FPT 0.10%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

D2D 19.42%
DRC 17.22%
LIX 14.56%
FRT 14.49%
VFG 11.78%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SCS 5.79%
TRA 3.80%
BIC 3.19%
SIP 2.51%
VCI 2.02%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VFG 39.72%
DRC 34.72%
CSV 34.00%
BMC 33.00%
TVB 32.11%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VRE -4.06%
VCB -2.75%
STB -2.61%
MSN -2.57%
TPB -2.46%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

MHC -6.92%
DLG -6.88%
ADP -6.36%
VPG -5.79%
BFC -5.34%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GVR 7.18%
HDB 3.81%
SSI 1.78%
PDR 0.72%
FPT 0.10%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

APC -18.67%
DLG -11.20%
FDC -9.71%
FIR -9.40%
PDN -8.98%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SIP 12.65%
SCS 7.43%
SZC 6.41%
MSH 5.98%
PC1 5.84%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FIR -54.93%
QCG -20.55%
APC -14.33%
RDP -13.83%
KPF -12.92%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MBB 19.83%
CTG 19.02%
HDB 15.96%
BID 15.50%
VIB 14.16%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SIP 33.62%
TMP 18.99%
HBC 16.95%
HCM 16.83%
HVN 15.74%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SAB -6.63%
VRE -5.47%
MSN -4.59%
TPB -4.03%
BID -3.44%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HNG -6.88%
SHB -5.69%
HAG -5.02%
NKG -3.20%
EIB -3.10%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SAB -7.00%
VRE -2.39%
VIC -1.73%
VNM -0.88%
NVL -0.30%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HNG -9.88%
BMP -7.86%
STG -6.25%
EIB -4.58%
PSH -4.43%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PSH -23.82%
VCF -5.85%
GEX -4.87%
KHG -4.15%
PTB -4.13%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

JVC 6.85%
MCP 6.70%
S4A 6.29%
PAC 5.66%
FTS 5.62%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Đồng USD hướng tới mức tăng hàng tháng lớn nhất trong 5 tháng
 Doanh số bán trái phiếu doanh nghiệp Mỹ tăng kỷ lục trong tháng Một
 Các tàu container chưa thể trở lại hải trình qua Kênh đào Suez trong nửa đầu năm
 Bloomberg: Trung Quốc sáp nhập hàng trăm ngân hàng nông thôn để giải quyết rủi ro tài chính

https://vietstock.vn/2024/01/viet-nam-va-philippines-phan-dau-dua-kim-ngach-thuong-mai-dat-10-ty-usd-vao-nam-2025-761-1152787.htm
https://vietstock.vn/2024/01/vcci-de-xuat-cho-phep-mua-ban-truc-tiep-dien-mat-troi-mai-nha-768-1152789.htm
https://vietnambiz.vn/viconship-tro-thanh-co-dong-lon-cua-van-tai-va-xep-do-hai-an-202413114363164.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/01/BCCL-2024_Final.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/01/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_190124.pdf
https://vietstock.vn/2024/01/dong-usd-huong-toi-muc-tang-hang-thang-lon-nhat-trong-5-thang-772-1153285.htm
https://vietstock.vn/2024/01/doanh-so-ban-trai-phieu-doanh-nghiep-my-tang-ky-luc-trong-thang-mot-773-1152794.htm
https://vietstock.vn/2024/01/cac-tau-container-chua-the-tro-lai-hai-trinh-qua-kenh-dao-suez-trong-nua-dau-nam-775-1153131.htm
https://vietnambiz.vn/bloomberg-trung-quoc-sap-nhap-hang-tram-ngan-hang-nong-thon-de-giai-quyet-rui-ro-tai-chinh-202413111122076.htm

